
	Ma trận đề thi học kì 1 Tin học lớp 3 theo Thông tư 27 


	Mạch kiến thức, kĩ năng
	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Kết nối)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Tổng
	Tổng % điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khám phá máy tính
	Câu số
	1,3
	
	2,4
	
	
	
	4
	
	20%

	
	Số điểm
	2.0
	
	2.0
	
	
	
	4.0
	
	

	
	Tổng câu
	2
	
	2
	
	
	
	4
	
	

	Thông tin và xử lí thông tin
	Câu số
	5,6
	
	
	
	
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Tổng câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Làm quen cách gõ phím
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	9
	50%

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	Tổng câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	Mạng máy tính và Internet
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	20%

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	Tổng câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	TỔNG
	Tổng số câu
	4 câu
	3 câu
	1 câu
	6 
	4
	100%

	
	Tổng số điểm
	4.0 điểm
	5.0 điểm
	1.0 điểm
	1.0 điểm
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 Điểm). Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 
Câu 1. Các thành phần cơ bản của máy tính là: 
a. Chuột, bàn phím, thân máy, loa

            b. Bàn phím, màn hình, thân máy

c.  Chuột, bàn phím, màn hình, thân máy
           d. Bàn phím, màn hình,loa, chuột

Câu 2. Khi máy tính hoạt động, bộ phận nào giúp hiện ra hình ảnh:
a. Màn hình

         b. Thân máy

     c. Chuột
                d. Bàn phím

Câu 3. Chuột máy tính có số nút chính:
a. 1 nút

         b. 2 nút

c. 3 nút

   d. 4 nút

Câu 4. Ngồi sai tư thế khi làm việc với máy tính có thể mắc bệnh:
a. Đau tai     
                b. Cận thị

        c. Đau bụng

         d. Đau đầu

Câu 5. Tên các dạng thông tin là:
a. Thông tin dạng hình ảnh     b. Thông tin âm thanh     c. Thông tin dạng chữ    d. Cả a, b, c                             
Câu 6. Quan sát hình ảnh sau và cho biết có những dạng thông tin nào trong hình
[image: image1.png]



a. Chỉ có thông tin dạng hình ảnh

b. Thông tin dạng hình ảnh và âm thanh

c. Có thông tin dạng chữ và âm thanh
d. Có thông tin dạng chữ và hình ảnh 

Câu 7. Mẹ giao cho em trông em, em đang chơi ngoài sân. Khi nghe thấy em bé khóc(nhận thông tin) em sẽ đưa ra quyết định như thế nào?
     a. Tiếp tục chơi            b. Chạy vào dỗ em        c. Chạy ra khỏi nhà          d. Cả a,c

Câu 8. Mạng máy tính không giúp em làm gì?

    a. Làm việc nhà             b. Học tập                   c. Giải trí               d. Cập nhật tin tức

II. Tự luận (2 điểm):
Câu 9. (2 điểm) Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Kể tên các phím của từng hàng phím?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
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I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm): Mỗi câu trắc nghiệm làm đúng được 1 điểm

Đáp án:

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	c
	a
	c
	b
	d
	d
	b
	a


II. Tự luận (2 điểm)

Câu 2: Kể tên được năm hàng phím được 1 điểm. Nêu được các phím của từng hàng phím được 1 điểm

Đáp án:

- Hàng phím số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- Hàng phím trên

Q W E R T Y U I O P

- Hàng phím cơ sở

A S D F G H J K L ;

- Hàng phím dưới

Z X C V B N M , . /
-Hàng phím chứa phím cách

Ctrl, window,alt, phím cách

